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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
_____________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2013, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Đến nay, Dự thảo Nghị định đã hoàn thiện. Bộ Công Thương xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Trong những năm gần đây, bán hàng đa cấp không những gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội mà còn gây ra nhiều vấn đề cho các cơ quan quản lý nhà nước. Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh các hành vi lừa đảo, bán hàng đa cấp bất chính của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 

Hiện nay, Nghị định số 110/2005/NĐ-CP và Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 là các văn bản pháp luật đầy đủ nhất quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tính đến thời điểm này, các văn bản này đã được ban hành và thực thi gần 8 năm, đã góp phần quan trọng vào việc định hình ngành kinh doanh bán hàng đa cấp tại Việt Nam, cũng như cơ chế quản lý của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, do được soạn thảo trong thời kỳ đầu, nội dung chủ yếu tham khảo pháp luật nước ngoài, chưa có thực tiễn quản lý tại Việt Nam, nội dung Nghị định này tới nay bộc lộ nhiều bất cập, không đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của ngành bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, các quy định tại Thông tư 19/2005/TT-BTM cũng bộc lộ những bất cập trong quá trình quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương, gây những khó khăn cho bản thân các đơn vị quản lý cũng như các doanh nghiệp trong quá trình chấp hành pháp luật.

Các ý kiến, kiến nghị của các Sở Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp cho thấy có nhiều khó khăn, vướng mắc đối với cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan tới bán hàng đa cấp với dịch vụ, bán hàng đa cấp không đăng ký, xử lý mô hình kim tự tháp (pyramid scheme), thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, tiếp nhận thông báo tổ chức bán hàng đa cấp, hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp, chuyển giao mạng lưới giữa các doanh nghiệp, tiền ký quỹ (số tiền ký quỹ và quy trình giải tỏa tiền ký quỹ sau khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động), tổ chức các hội nghị, hội thảo đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp... Những vấn đề này chưa được quy định hoặc quy định chưa rõ ràng tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 và Thông tư 19/2005/TT-BTM.


Xuất phát từ những khó khăn nêu trên, các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đều có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành hữu quan luôn quán triệt những quan điểm xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời bám sát những yêu cầu cơ bản có tính định hướng sau đây:

1. Bảo đảm sự phù hợp của các quy định trong Nghị định với quy định của Luật Cạnh tranh và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
2. Bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp.
3. Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phát triển đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý tốt hơn ngành bán hàng đa cấp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tuận thủ đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:
Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2276/QĐ-BCT  thành lập Ban soạn thảo và Quyết định số 2277/QĐ-BCT thành lập Tổ biên tập với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan.
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã thực hiện lấy ý kiến đối với cộng đồng doanh nghiệp bán hàng đa cấp, hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương, website của Cục Quản lý cạnh tranh để tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý trong Dự thảo Nghị định.
Ngày... tháng... năm 2013, Dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đưa ra xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục 
Dự thảo Nghị định gồm 39 điều, 7 chương, được bố cục như sau:

a) Chương I "Những quy định chung" gồm 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ và các quy định cấm.
 b) Chương II "Thành lập, thay đổi và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp" gồm 15 điều (từ Điều 6 đến Điều 20), quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Ngoài ra, Chương II cũng quy định thêm một số nội dung điều chỉnh mối quan hệ giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

c) Chương III "Tuyển dụng, đào tạo và quản lý người tham gia bán hàng đa cấp" gồm 03 điều (từ Điều 21 đến Điều 23), quy định về điều kiện tuyển dụng người tham gia bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc đào tạo và quản lý người tham gia bán hàng đa cấp.
d) Chương IV "Hoạt động bán hàng đa cấp" gồm 07 điều (từ Điều 24 đến Điều 30), điều chỉnh toàn bộ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp, ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp và trách nhiệm báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

đ) Chương V " Ký quỹ" gồm 03 điều (từ Điều 31 đến Điều 33), quy định cụ thể về mục đích, giá trị, cách thức sử dụng khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
e) Chương VI "Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp” gồm 04 Điều (từ Điều 34 đến Điều 37), quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời, Chương VI cũng quy định hình thức, thẩm quyền và thủ tục xử lý đối với các vi phạm về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
g) Chương VII “Điều khoản thi hành” gồm 2 Điều (từ Điều 38 đến Điều 39), quy định về trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành Nghị định.
2. Những nội dung cơ bản và mới của dự thảo Nghị định 
Dự thảo Nghị định bao gồm thay đổi cơ bản sau:
a) Thay đổi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được giao cho Bộ Công Thương thay vì các Sở Công Thương theo quy định trước đây.
b) Quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, theo đó, giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được cấp lần đầu có thời hạn hiệu lực 05 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 05 năm. 
c) Quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có vốn pháp định là 10 tỷ đồng.
d)Quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Tiền ký quỹ được nâng lên mức 5 tỷ đồng so với mức 3 tỷ đồng theo quy định trước đây. Đồng thời, Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc ký quỹ, sử dụng tiền ký quỹ và  rút tiền ký quỹ.

đ) Thông báo hoạt động liên quan tới bán hàng đa cấp
Các quy định về trách nhiệm thông báo hoạt động liên quan tới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương được điều chỉnh cho phù hợp với việc thay đổi cơ quan cấp phép, đồng thời, xác lập một cơ chế quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát.

e) Quy định về tạm ngừng và chấm dứt hoạt động
Dự thảo Nghị định sửa đổi và bổ sung một số quy định về tạm ngừng và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để tránh tình trạng doanh nghiệp đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp rồi không hoạt động để chờ bán lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp. Theo đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tạm ngừng hoạt động trong thời gian không quá 12 tháng. Quá thời hạn này, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Ngoài ra, khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp.
g) Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Dự thảo Nghị định sửa đổi, đồng thời bổ sung một số quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, đồng thời bảo vệ người tham gia bán hàng đa cấp trước các hành vi lừa đảo, trục lợi. Theo đó, khi tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan tới hàng hóa bán hàng đa cấp, giới thiệu cơ hội kinh doanh và kỹ năng kinh doanh ở bên ngoài trụ sở, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thông báo cho Sở Công Thương nơi tổ chức các hoạt động đó. 
Đồng thời, Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc tổ chức các khóa đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp sau khi ký hợp đồng. Người tham gia bán hàng đa cấp không phải trả phí cho các hoạt động đào tạo này, ngoại trừ chi phí hợp lý để mua tài liệu đào tạo.  
h) Quy định về những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp
Dự thảo Nghị định sửa đổi và bổ sung một số hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp cho phù hợp với sự phát triển của thị trường và yêu cầu về quản lý nhà nước, cụ thể: không cho phép kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với dịch vụ trừ trường hợp pháp luật cho phép; cấm kinh doanh theo mô hình kim tự tháp; cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp ký nhiều hợp đồng với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp để tránh tác động tiêu cực của mô hình nhị phân; cấm mua bán hoặc chuyển giao mạng lưới trừ các trường hợp tập trung kinh tế và cấm doanh nghiệp xúi giục hoặc tiếp tay cho người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện các hành vi bị cấm.
Các quy định về trình tự, thủ tục đối với các hoạt động được quy định trong Dự thảo Nghị định sẽ được Bộ Công Thương xây dựng và ban hành kèm theo. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Về cơ bản, các nội dung của Dự thảo Nghị định đã đạt được sự thống nhất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, hiện vẫn có những nhóm ý kiến khác nhau đối với các vấn đề sau:
1. Thay đổi về cơ quan cấp phép
- Ý kiến thứ nhất cho rằng, thẩm quyền cấp phép nên chuyển cho Bộ Công Thương để thống nhất quản lý trên toàn quốc. Phương án này được đưa ra nhằm giải quyết các bất cập của hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong thời gian qua như sự khác biệt trong quan điểm cấp phép của các Sở Công Thương các địa phương khác nhau, tránh tình trạng doanh nghiệp xin cấp phép ở các địa phương ít có kinh nghiệm quản lý rồi mở rộng hoạt động tại địa phương có quy định chặt chẽ hơn hoặc doanh nghiệp được cấp phép tại một địa phương nhưng bị từ chối hoạt động tại địa phương khác.

- Ý kiến thứ hai cho rằng nên giữ thẩm quyền cấp phép tại địa phương, sau đó Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Dự thảo đang tiếp cận theo ý kiến thứ nhất. 
2. Quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
- Ý kiến thứ nhất cho rằng cần phải quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (10 tỷ đồng) nhằm đảm bảo khả năng tài chính của doanh nghiệp trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức mạng lưới một cách bền vững và hiệu quả.
- Ý kiến thứ hai cho rằng việc quy định mức vốn pháp định là 10 tỷ sẽ hạn chế sự tham gia thị trường của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Dự thảo đang tiến cận theo ý kiến thứ nhất không chỉ bởi tác động tích cực của phương án này mà mức vốn 10 tỷ đồng không phải là quá lớn đối với một doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi tính đến đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng mạng lưới cũng như tích trữ hàng hóa phục vụ cho quá trình phân phối.
3. Tăng số tiền ký quỹ lên 5 tỷ đồng
- Ý kiến thứ nhất cho rằng cần phải tăng giá trị ký quỹ từ 1 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng. Mức ký quỹ 5 tỷ đồng được đưa ra trên cơ sở cân nhắc giữa rủi ro hệ thống của mạng lưới bán hàng đa cấp và gánh nặng tài chính của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
- Ý kiến thứ hai cho rằng cần quy định giá trị ký quỹ tương ứng với doanh thu của doanh nghiệp bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo khả năng thanh toán trong trường hợp phát sinh các rủi ro hệ thống.

Dự thảo đang tiếp cận theo ý kiến thứ nhất bởi trên thực tế, có một sự chênh lệch rất lớn trong doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Một số doanh nghiệp có doanh thu lên tới hàng ngàn tỷ trong khi phần còn lại chỉ có doanh thu ở mức 10 tỷ. Do đó, nếu quy định giá trị ký quỹ dựa trên doanh thu thì sẽ tạo ra sự chênh lệch rất lớn trong yêu cầu ký quỹ giữa các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Bộ Công Thương xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp./.
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